
DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc  

tỉnh Hà Nam năm 2021 
(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-SVHTTDL ngày       tháng       năm 

2021 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam) 

 

I. GIẢI CÁ NHÂN 

1. Giải Nhất 

STT Họ và tên 
Tên 

lớp 
Tên trường 

1 Nguyễn Ngọc Hà 6C THCS Nguyễn Hữu Tiến, thị xã Duy Tiên 

2. Giải Nhì 

STT Họ và tên 
Tên 

lớp 
Tên trường 

1.  Thái Mai Anh 8A THCS Đạo Lý, Lý Nhân 

2.  Lưu Hà An 5A TH Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên 

3.  
Nguyễn Khánh Bảo 

Ngọc 
2M TH Mensa, thành phố Phủ Lý 

3. Giải Ba 

STT Họ và tên 
Tên 

lớp 
Tên trường 

1.  Lê Hồng Linh 3D TH Hòa Mạc,  thị xã Duy Tiên 

2.  Đinh Nhật Minh 3A TH Nguyễn Tất Thành, thành phố Phủ Lý 

3.  Phạm Quốc Thắng 3C TH A Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân 

4.  Lê Mạnh Quân 4B TH Mộc Nam, thị xã Duy Tiên 

5.  Nguyễn Gia Bảo 9A THCS Trác Văn, thị Xã Duy Tiên 

6.  Lê Bảo An 2G TH Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý 

7.  Nguyễn Linh Trúc 6A5 THCS Trần Phú, thành phố Phủ Lý 

8.  Lương Thành Trung 9D THCS Vĩnh Trụ, huyện  Lý Nhân 
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STT Họ và tên 
Tên 

lớp 
Tên trường 

9.  Trần Nguyễn Hà My 7A THCS Tiên Nội, thị xã Duy Tiên 

4. Giải Khuyến khích 

STT Họ và tên 
Tên 

lớp 
Tên trường 

1.  Đinh Thu Giang 3A TH Nguyễn Tất Thành, thành phố Phủ Lý 

2.  Lê Minh Nguyên 4A TH Liêm Túc, huyện Thanh Liêm 

3.  Bùi Thu Hiền 9C THCS Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên 

4.  Nguyễn Phương Linh 9D THCS Châu Giang, thị xã Duy Tiên 

5.  Mai Văn Khánh 4A TH Trần Quốc Toản, thành phố Phủ Lý 

6.  Nguyễn Thị Thu Hiền 9D THCS Châu Giang, thị xã Duy Tiên 

7.  Phan Vĩ Cầm 1A TH Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý 

8.  Bùi Minh Dũng  8A 
THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, thành phố 

Phủ Lý 

9.  Trần Thị Quỳnh Mai 5C TH Trác Văn, thị xã Duy Tiên 

10.  Vũ Trường Giang 3B TH Mộc Nam, thị xã Duy Tiên 

11.  Trần Ngọc Minh Hằng 5B TH Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên 

12.  Hoàng Thị Ánh 7A THCS Chyên Ngoại, Duy Tiên 

13.  Nguyễn Thùy Linh 9A THCS Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên 

14.  Nguyễn Quang Vinh 1C TH Đồng Văn, thị xã Duy Tiên 

15.  Dương Thị Thu Huyền 8B THCS Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý 

16.  Lưu Hương Lan 8A THCS Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên 

17.  Ngô Thị Thanh Thanh 6B THCS Nam Cao, huyện Lý Nhân 

18.  Lê Thị Minh Ánh 9B THCS Thanh Tân, huyện Thanh Liêm 

19.  Trần Thị Quyên 8C THCS Tiên Nội, thị xã Duy Tiên 
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STT Họ và tên 
Tên 

lớp 
Tên trường 

20.  Nguyễn Thị Thu Hiền 11D1 THPT Lý Thường Kiệt 

21.  Phan Phương Anh 9B THCS Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng 

22.  Nguyễn Phạm Thảo Trang 8A 
THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, thành phố 

Phủ Lý 

23.  Lê Phương Uyên 7E THCS Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý 

24.  Nguyễn Thu Hiền 6A THCS Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý 

25.  Nguyễn Ngọc Mai 6C THCS Nguyễn Hữu Tiến, thị xã Duy Tiên 

26.  Lê Ngọc Hà 7C 
THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, thành phố 

Phủ Lý 

27.  Trần Diệu Linh 2A TH Nguyễn Tất Thành, thành phố Phủ Lý 

28.  Nguyễn Quỳnh Anh 3A TH Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên 

29.  Nguyễn Thị Ngân 7A THCS Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên 

30.  Trương Thị Thiên Ngân 7A THCS Đạo Lý, huyện Lý Nhân 

5. Cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức cuộc thi 

- Bà Đỗ Thị Hương Bưởi - Phó Trưởng phòng, phòng Giáo dục Trung học 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Bà Trịnh Thị Hồng Anh - Trường phòng Phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

II. GIẢI CHUYÊN ĐỀ 

STT Họ và tên 
Tên 

lớp 
Tên trường 

1.  Phạm Quốc Thắng 3C TH A Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân 

2.  Nguyễn Ngọc Hà  6C THCS Nguyễn Hữu Tiến, thị xã Duy Tiên 

3.  Bùi Minh Dũng 8A 
THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, thành phố 

Phủ Lý 

4.  Lê Bảo An 2G TH Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý 
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STT Họ và tên 
Tên 

lớp 
Tên trường 

5.  Nguyễn Trần Hà My 7A THCS Tiên Nội, thị xã Duy Tiên 

III. GIẢI TẬP THỂ 

1. Đơn vị tổ chức tốt cuộc thi 

- Phòng Giáo dục Đạo tạo thị xã Duy Tiên 

- Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Phủ Lý  

2. Trường có 100% học sinh tham gia và có thí sinh đạt giải cao nhất 

Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến, thị xã Duy Tiên 

 


